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I. Nội dung ôn tập
1. Kiến thức: 
- Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á.
- Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á.
- Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X (tín ngưỡng, tôn giáo; chữ viết – văn học; kiến trúc – điêu khắc).
- Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.
- Chính sách cai trị của chế độ phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc.
- Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X (khởi nghĩa Hai Bà Trưng).
2. Kĩ năng: rèn luyện kĩ năng  nêu và đánh giá vấn đề, so sánh...
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính tự học, tự rèn, tính trung thực và tự giác trong kiểm tra.
II. Đề cương ôn tập
1. Trắc nghiệm: Em hãy chọn ý đúng nhất: 
Câu 1: Khu vực Đông Nam Á được biết đến là quê hương của loại cây trồng nào dưới đây?
A. Cao su.                                              B. Cà phê.
C. Lúa nước.                                          D. Lúa mì.
Câu 2: Vương quốc Sri Vi-giay-a nay thuộc quốc giao nào?
A.  Mi–an-ma.                                        B.  In-đô-nê-xi-a.
C.  Thái Lan.                                           D.  Cam-pu-chia.
Câu 3: Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X đã lấy ngành kinh tế nào làm chủ yếu?
A. Chăn nuôi.                                           B. Thủ công nghiệp.
C. Thương mại.                                          D. Nông nghiệp.
Câu 4: Chữ viết của cư dân Đông Nam Á phần lớn chịu ảnh hưởng của quốc gia nào?
A. Trung Quốc.                                          B. Khơ-me.
C. Ấn Độ.                                                   D. Nhật Bản.
Câu 5: Địa bàn chủ yếu của nước Văn Lang  thuộc khu vực nào của nước Việt Nam hiện nay?
A. Bắc Bộ và Nam Trung Bộ.
B. Bắc Trung Bộ và Nam Bộ.
C. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
D. Nam Bộ và Nam Trung Bộ.
Câu 6: Nhà nước Âu Lạc do ai lập ra?
A. Hùng Vương.	                                    B. Hai Bà Trưng.	
C. Bà Triệu.	                                              D. Thục Phán.
Câu 7: Nghề thủ công mới nào xuất hiện ở nước ta trong thời kì Bắc thuộc?
A. Rèn sắt.                                                  B. Đúc đồng.
C. Làm giấy.                                                D. Làm gốm.
Câu 8: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống lại chính quyền của nhà nào?
A. Nhà Hán.                                              B. Nhà Đường.
C. Nhà Lương.                                          D. Nhà Ngô.

2. Tự luận
Câu 1: Em hãy:
a. Mô tả khái quát về đời sống vật chất chủ yếu của cư dân Văn Lang - Âu Lạc.
b. Theo em, lễ hội Đền Hùng được tổ chức vào ngày 10-3 âm lịch hàng năm thể hiện điều gì?
Câu 2: 
Thời Văn Lang- Âu Lạc đã để lại cho chúng ta những tài sản quý giá nào? Theo em tài sản nào quý giá nhất? Vì sao?
Câu 3: 
Chính quyền phong kiến phương Bắc đã thực hiện chính sách gì về mặt văn hóa-xã hội và được thực hiện như thế nào? Tại sao chế độ phong kiến phương Bắc lại thực hiện chính sách đó?	
Gợi ý phần tự luận:
Câu 1:
a. Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang-Âu Lạc
- Nghề nông trông lúa nước là nghề chính. Ngoài ra còn trồng hoa màu, trồng dâu, nuôi tằm.
- Nghề luyện kim dần được chuyên môn hóa. Kĩ thuật đúc đồng, rèn sắt đạt nhiều thành tựu (tiêu biểu trống đồng Ngọc Lũ, thạp đồng Đào Thịnh…)
- Thức ăn chính là gạo nếp, gạo tẻ, muối mắm, cá….
- Nhà ở: chủ yếu là nhà sàn làm bằng tre, nứa, lá, gỗ...
- Trang phục: nam đóng khố cởi trần, nữ mặc váy, yếm; tóc để ngang vai, búi tó, kết đuôi sam…
- Biết làm đẹp: dịp lễ hội đội mũ lông chim, đeo trang sức...
b. Lễ hội Đền Hùng
- Minh chứng cho phong tục thờ cúng tổ tiên, thờ cúng các vua Hùng đã có công dựng nước.
- Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tâm thức luôn hướng về nguồn cội…
- Thái độ, trách nhiệm của bản thân ngày nay: cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức, chăm ngoan…. để xứng đáng với những hy sinh, vất vả của những thế hệ trước.
Câu 2: Những tài sản quý giá:
+ Trống đồng và thành Cổ Loa
+ Tổ quốc
+ Thuật luyện kim
+ Phong tục tập quán dân tộc 
+ Nông nghiệp trồng lúa nước
+ Bài học cảnh giác chống kẻ thù…
[bookmark: _GoBack]Học sinh chọn và lý giải được tài sản quý giá nhất là tổ quốc vì có tổ quốc mới giữ được phong tục tập quán, nơi lưu giữ các giá trị quý giá khác….
Câu 3: 
- Chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa về mặt văn hóa – xã hội.
- Cụ thể:
+ Đưa người Hán sang sinh sống lâu dài, cho ở lẫn với người Việt.
+ Mở lớp dạy chữ Hán; truyền bá văn hóa Hán.
+ Áp dụng luật pháp của người Hán để cai trị người Việt.
+ Bắt người Việt phải tuân theo các phong tục tập quán của người Hán và tìm mọi cách xóa bỏ những tập quán lâu đời của người Việt.
- Nguyên nhân: Chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc Việt nhằm khiến người Việt lãng quên nguồn gốc tổ tiên; lãng quên bản sắc văn hóa dân tộc của mình mà học theo các phong tục – tập quán của người Hán; từ đó làm thui chột ý chí đấu tranh của người Việt để có thể dễ bề cai trị nhân dân ta.
